
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Vương Ngọc Cường G 164610 12/14/1995 Hà Mòn 135 2 1008 Thổ cư

2 Nguyễn Đức Thọ AK 518359 8/22/2007 Hà Mòn 134 2 1008 ONT + NN

3 Dương Thị Tuyết AM 386072 7/21/2008 Hà Mòn 29(M) 23 257.5 ONT

4 Hộ Mai Thị Thanh Tâm R 942876 7/29/2001 Hà Mòn 39a 5 150 Ở

5 Lê Công Nguyễn BA 235439 4/7/2010 Đăk Hring 45C 1 204 ONT

6 Hộ Vũ Văn Thêm T 924735 11/14/2001 Đăk Hring 122 24 187 T

7 Lê Thiết Hùng - Hồ Thị Hà DA 619499 7/6/2021 TT Đăk Hà 389 17 1050.25 ODT + HNK

8 A Díp - Y Yel BM 986784 11/27/2013 TT Đăk Hà 179 59 1,563 CLN

9 A Díp - Y Yel BM 986791 11/27/2013 TT Đăk Hà 178 59 2,132 CLN

10 Lê Thanh Bình AG 256390 11/14/2006 TT Đăk Hà 11a V 90 ODT

11 Hộ Nguyễn Thị Sáu Đ 509732 4/22/2004 TT Đăk Hà 287a 49 160 T

12 Nguyễn Xuân Đoàn AB 319705 12/28/2004 TT Đăk Hà 112a 42 100 ODT

13 Hộ Nguyễn Thị Duyên - Nguyễn Xuân Đoàn Đ 491798 7/8/2004 TT Đăk Hà 111 42 202 T
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14 Hộ Nguyễn Chí Thành X 144799 7/4/2003 TT Đăk Hà 55 9 2359 T + Vườn

15 Bùi Đức Bình - Nguyễn Thị Dường BX 041779 6/24/2015 TT Đăk Hà 368 67 1473.1 LUC

16 Hoàng Ngọc Cảnh - Vũ Thị Ngọc Bích CQ 915167 4/10/2019 TT Đăk Hà 300 12 226.8 ODT + HNK

17 Hộ Nguyễn Trường Sơn Đ 509111 3/15/2004 TT Đăk Hà 95 17 713 T + Vườn

18 Nguyễn Thị Lụa AP 844052 6/10/2009 TT Đăk Hà 9 50 2159 ODT + NN

19 Nguyễn Thị Kim Sim AG 256487 10/9/2006 Đăk Mar 6 B 330 ONT

20 Bùi Huy Pháo - Nguyễn Thị Thu Hiệp AN 242979 12/19/2008 Đăk Mar 30; 32 191 5336 CLN

21 Đặng Thị Dung CV 554560 5/15/2020 Đăk Mar 184 51 3954.2 ONT + CLN

22 Phạm Phi Toàn DA 619028 6/18/2021 Đăk Mar 182 57 416.9 HNK

23 Hoàng Thị Hòa - Hoàng Văn Huấn AN 247329 12/30/2008 Đăk Mar 1 14 700 ONT + NN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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